
Nam Nữ
từ ngày, 

tháng , năm

Đến ngày, 

tháng , năm

Tổng 

số 

ngày 

mất 

việc 

I 69.000.000

1 Trần Long Vũ 10/11/2000 063566505

Tổ 1,  phường Nam 

Cường, thành phố 

Lào Cai

Nhân viên 

bán hàng ăn

Quán Bún phở Việt Trung, SN 

151 phố Châu Úy, tổ 1, phường 

Nam Cường, thành phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

2 Hoàng Thị Thi 20/03/1992 063392577

Tổ 4, phường Nam 

Cường, thành phố 

Lào Cai

Nhân viên 

bán hàng ăn 

Quán Bánh cuốn Cao Bằng, SN 

035 đường Trung Đô, phường 

Kim Tân, thành phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

3 Lê Thị Lan 05/05/1980 010180000468

Tổ 4, phường Nam 

Cường, thành phố 

Lào Cai

Nhân viên 

bán hàng ăn 

Quán Bún phở Ngọc Sơn, SN 

013 đường Lê Thanh, phường 

Bắc Cường, thành phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

4 Trang Thị Huệ 06/07/1980 010180000474

Tổ 8, phường Nam 

Cường, thành phố 

Lào Cai

Cắt tóc, gội 

đầu

SN 084, phố Cốc Sa, Tổ 8, 

phường Nam Cường, thành phố 

Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

5 Khuất Thị Hoa Phượng 24/04/1991 132183187

Tổ 8, phường Nam 

Cường, thành phố 

Lào Cai

Nhân viên 

cắt tóc, gội 

đầu

Quán Trang Spa, SN 843 đường 

Lê Thanh, phường Bắc Cường, 

thành phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

6 Vũ Thị Tĩnh 04/06/1985 010185000750

Tổ 8, phường Nam 

Cường, thành phố 

Lào Cai

Nhân viên 

cấp dưỡng 

Trường MN 

Dino

Trường Mầm non Dino, Số 012, 

tổ 17, đường Trần Hưng Đạo, 

phường Bắc Lệnh, thành phố 

Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

Thành phố Lào Cai

Số tiền đề 

nghị hỗ trợ
Nơi làm việc

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN HƯỞNG HỖ TRỢ 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2795/QĐ-UBND NGÀY 05/8/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         tháng      năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

CMND/Thẻ 

căn cước/Hộ 

chiếu

Hộ khẩu thường trú

Công việc 

chính trước 

khi mất việc

Hình 

thức 

chi 

trả 

thời gian mất việc
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7 Nùng Thị Thoa 06/10/1992 063409142

Tổ 9, phường Nam 

Cường, thành phố 

Lào Cai

Nhân viên 

cấp dưỡng 

nhóm trẻ tư 

thục

Nhóm trẻ Kim Thảo, SN 129, 

Cao Xuân Quế, tổ 8, phường 

Nam Cường, thành phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

8 Vi Văn Chuyền 03/03/1993 063382464

Tổ 12,  phường Nam 

Cường, thành phố 

Lào Cai

Nhân viên 

phục vụ 

Quán Trâu 

ngon

Trâu ngon quán, SN 106, đường 

An Dương Vương, phường Cốc 

Lếu, thành phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

9 Nguyễn Thị Nội 02/07/1978 063046936

Tổ 13,  phường Nam 

Cường, thành phố 

Lào Cai

Nhân viên 

phục vụ Nhà 

hàng Bảo 

Bảo

Nhà hàng Bảo Bảo, SN 042, 

đường Nguyễn Thế Lộc, tổ 16, 

phường Bắc Lệnh, thành phố 

Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

10 Trần Đăng Đăng 03/09/2000 063513793

Tổ 13,  phường Nam 

Cường, thành phố 

Lào Cai

Cắt tóc

Số nhà  108, Hoàng Quốc Việt, 

tổ 11, phường Bắc Lệnh, thành 

phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

11 Bùi Thị Hòa 20/10/1970 010170004320

Tổ 17, phường Nam 

Cường, thành phố 

Lào Cai

Nhân viên 

cấp dưỡng 

trường MN 

tư thục 

Hoàng Long

Trường MN Hoàng Long, SN 

020, đường Bà Triệu,tổ 10, 

phường Kim Tân, thành phố Lào 

Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

12 Quyền Hải Loan 26/11/1995 063395651

Tổ 17, phường Nam 

Cường, thành phố 

Lào Cai

Nhân viên 

cắt tóc, gội 

đầu

Salon tóc Duy Quang, SN 054, 

tổ 11, đường  Hoàng Quốc Việt, 

phường  Bắc Lệnh, thành phố 

Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

13 Lý Thị Đài 14/02/1981 063143105

Thôn Tượng 2, xã 

Hợp Thành, thành 

phố Lào Cai

Nhân viên 

nhà hàng 

(Nấu ăn 

bưng bê)

Nhà hàng Sơn Lầu Quán -Thôn 

Sơn Lầu,  xã Cam Đường, thành 

phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

14 Nông Văn Tốt 09/12/1992 063.392.325

Thôn Tượng 1, xã 

Hợp Thành, thành 

phố Lào Cai

Nhân viên 

phục vụ 

quán ăn

Nhà hàng thịt chó cây mít - Việt 

Trì, SN 041, phố Quang Thái,  

tổ 12 phường Nam Cường , 

thành phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp



Nam Nữ
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15 Nguyễn Kim Ngân 30/7/1972 06302652

 Thôn  Đất Đèn, xã 

Cam Đường, thành 

phố Lào Cai

Nhân viên 

phục vụ , 

bưng bê nhà 

hàng 

Nhà hàng Đỗ Mạnh Tuấn,  số 

nhà 333 Đường Hồng Hà , 

phường Cốc Lếu, thành phố Lào 

Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

16 Nguyễn Thị Nhung 19/02/1981 063087935

Thôn Thái Bo, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Phục vụ 

bưng bê tại 

quán cafe 

Quán cafe 2Q SN 32, Bùi Đức 

Minh, phường Bắc Cường, 

thành phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

17 Nguyễn Văn Hưng 10/05/1983 063087944

Thôn Thái Bo, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Nhân viên 

phục vụ 

Quán bia

Quán Bia Hưng Kều, SN 064 

Yết Kiêu, phường Kim Tân, 

thành phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

18 Nguyễn Văn Hoàng 25/10/1999 063546150

Thôn Thái Bo, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Nhân viên 

nhà hàng 

quán thịt chó 

Việt Trì

Quán thịt chó Việt Trì, SN 029, 

tổ 33 phố Trần Đăng Ninh, 

phường Cốc Lếu, thành phố Lào 

Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

19 Trần Thị Thảo 10/04/1990 063528693

Thôn Thái Bo, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Phục vụ tại 

quán bia

Quán Bia Hưng Kều, SN 064 

Yết Kiêu, phường Kim Tân, 

thành phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

20 Đinh Việt Hoà 20/08/1980 063258237

Thôn Thái Bo, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

 Cắt tóc, gội 

đầu 
Tiệm tóc, thôn Bến Phà, xã Gia 

Phú, huyện Bảo Thắng
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

21 Đỗ Trọng Giang 16/12/2001 063550956

Thôn Thái Bo, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Phục vụ tại 

quán bia

Quán Bia Hưng Kều, SN 064 

Yết Kiêu, phường Kim Tân, 

thành phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

22 Đặng Thị Hương 05/10/1982 063087878

Thôn Thái Bo, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Phục vụ 

bưng bê tại 

quán cafe 

Quán café 2Q SN 32, Bùi Đức 

Minh, phường Bắc Cường, 

thành phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp
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23 Nguyễn Văn Dương 30/06/2000 063543745

Thôn Thái Bo, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

 Cắt tóc, gội 

đầu 

Quán tóc Hoàng Dương, thôn 

Hoà Lạc, xã Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

24 Nguyễn Thị Dịu 10/08/1988 063294872

Thôn Mường Bát, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Cắt tóc, gội 

đầu 

Thôn Phú Xuân, xã Gia Phú, 

huyện Bảo Thắng
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

25 Đinh Thị Lan Anh 30/03/2002 063597589

Thôn Tân Tiến, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Cắt tóc, gội 

đầu 

Thôn Tân Tiến, xã Thống Nhất, 

thành phố Lào Cai
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

26 Nguyễn Thị Bình 03/06/1992 063294655

Thôn Tân Tiến, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Cắt tóc, gội 

đầu, làm 

móng

Kiot số 13, Chợ Làng Vạch, xã 

Cam Đường, thành phố Lào Cai
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

27 Lê Thị Thuỳ 26/08/1996 063491539

Thôn Tân Tiến, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Gội đầu, làm 

móng

SN 245 phường Cốc Lếu, thành 

phố Lào Cai
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

28 Hoàng Thị Hải Yến 25/12/1992 063261491

Thôn Tân Tiến, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Quán cắt 

tóc, gội đầu

Thôn Tân Tiến, xã Thống Nhất, 

thành phố Lào Cai
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

29 Nguyễn Hà Trang 19/10/1993 063349612

Thôn Tân Tiến, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Quán cắt 

tóc, gội đầu

Thôn Tân Tiến, xã Thống Nhất, 

thành phố Lào Cai
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

30 Đinh Thị Ngoãn 15/05/1987 063180295

Thôn Giao Ngay, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Quán cắt 

tóc, gội đầu

Thôn Giao Ngay, xã Thống 

Nhất, thành phố Lào Cai
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp
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31 Trần Thị Tuyết 02/12/1973 063049004

Thôn Giao Ngay, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Nhân viên 

phục vụ 

quán ăn đêm 

Hào Ngan

Quán ăn đêm Hào Ngan, SN 013 

phố Kim Chung, tổ 18 phường 

Cốc Lếu, thành phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

32 Nguyễn Phương Thuý 20/08/1996 063411686

Thôn Hoà Lạc, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Làm móng, 

mi, gội đầu

Thôn Hoà Lạc, xã Thống Nhất, 

thành phố Lào Cai
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

33 Phạm Quang Hiệp 06/09/1996 063411675

Thôn Hoà Lạc, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Cắt tóc, gội 

đầu
Thôn Hoà Lạc, xã Thống Nhất, 

thành phố Lào Cai
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

34 Lưu Thị Trang 14/10/1995 063411990

Thôn Hoà Lạc, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Cắt tóc, gội 

đầu
Thôn Hoà Lạc, xã Thống Nhất, 

thành phố Lào Cai
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

35 Phạm Ngọc Hưng 17/12/1989 063179435

Thôn Hoà Lạc, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Cắt tóc, gội 

đầu 
Thôn Hoà Lạc, xã Thống Nhất, 

thành phố Lào Cai
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

36 Nguyễn Thị Liên 02/08/1984 063089971

Thôn Hoà Lạc, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Làm móng, 

mi, gội đầu

Thôn Hoà Lạc, xã Thống Nhất, 

thành phố Lào Cai
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

37 Nguyễn Văn Tuyên 1997 063468101

Thôn Hoà Lạc, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Nhân viên 

phục vụ nhà 

hàng

Nhà hàng Mạnh Tuấn, tổ 9 

phường Xuân Tăng, thành phố 

Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

38 Hồ Thị Phượng 26/02/1979 063540837

Thôn Hoà Lạc, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Nhân viên 

phục vụ Nhà 

hàng thắng 

cố Bắc Hà

Nhà hàng thắng cố Bắc Hà, 

đường Nguyễn Huệ, SN 123 

phường Lào Cai, thành phố Lào 

Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp
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39 Đặng Quốc Tuấn 06/11/1974 063179440

Thôn Hoà Lạc, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Nhân viên 

phục vụ Nhà 

hàng thắng 

cố Bắc Hà

Nhà hàng thắng cố Bắc Hà, 

đường Nguyễn Huệ, SN 123 

phường Phố Mới, thành phố Lào 

Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

40 Hoàng Thị Lâm Oanh 28/08/1995 063438994

Thôn Hoà Lạc, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Làm Mi-

móng

Thôn Hoà Lạc, xã Thống Nhất, 

thành phố Lào Cai
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

41 Vũ Thị Trang 03/02/1995 063411964

Thôn Phú Hùng, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Làm tóc,gội 

đầu

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, 

thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

42 Hoàng Thị Liên 13/07/1987 063159315

Thôn Tiến Thắng, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Phục vụ 

quán ăn sáng

Quán ăn sáng Hương Thiện, 

thôn Hoà Lạc, xã Thống Nhất, 

thành phố Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

43 Lưu Thị Thêm 21/02/1991 063342887

Thôn Khe Luộc, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Cắt tóc, gội 

đầu

Thôn Tả Hà, xã Sơn Hà, huyện 

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

44 Cư Thị Thuận 24/01/1993 063387313

Thôn An Thành, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Nhân viên 

phục vụ tại  

nhà hàng

Nhà hàng Hùng Mai, thôn Hợp 

Giao, xã Xuân Giao, huyện Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp

45 Dương Thị Thu 01/12/1994 063372290

Thôn Thống Nhất, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Làm Mi, 

Nail, SPA

Tổ 8, phường Xuân Tăng, thành 

phố Lào Cai
20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000

Trực 

tiếp

46 Lê Văn Bình 01/01/1993 063439633

Thôn Muồng, xã 

Thống Nhất, thành 

phố Lào Cai

Nhân viên 

Phụ Bếp

Nhà hàng Mạnh Sang, tổ 15 

phường Bắc Lệnh, thành phố 

Lào Cai

20/6/2021 09/7/2021 20 1.500.000
Trực 

tiếp



Nam Nữ
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trả 
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II Huyện Bát Xát 45.000.000

1 Vũ Khánh Dân 1971 10171000539
Thôn 3, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán cơm

 Quan cơm bình dân, thôn Km0, 

xã Bản Vược, huyện Bát Xát. 

Chủ quán Vũ Thị Toán

12/05/2021 29/05/2021 18     1.500.000 
Trực 

tiếp

2 Hà Văn Phong 1958 15058000375
Thôn 3, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán ăn

Quán ăn sáng Thế Thương thôn 

3, xã Bản Vược, huyện Bát Xát. 

Chủ Quán Hà Văn Thế

11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 
Trực 

tiếp

3 Lưu Thị Hằng 2001 63530338
Thôn 3, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán cơm

 Quan cơm bình dân, thôn 3, xã 

Bản Vược, huyện Bát Xát. Chủ 

Quán Vũ Thị Thu

12/05/2021 29/05/2021 18     1.500.000 
Trực 

tiếp

4 Nguyễn Thị Liên 1956 63516152
Thôn 3, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán cơm

 Quan cơm bình dân, thôn 3, xã 

Bản Vược, huyện Bát Xát. chủ 

quán Phạm Mai Đông 

15/05/2021 29/05/2021 15     1.500.000 
Trực 

tiếp

5 Phạm Tú Anh 1996 63469129
Thôn 3, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán ăn sáng

Quán ăn sáng chị viên, thôn 3, 

xã Bản Vược, huyện Bát Xát. 

chủ Quán Phạm Thị Viên

15/05/2021 29/05/2021 15     1.500.000 
Trực 

tiếp

6 Chu Bá Trạc 1972 37072004236
Thôn Km0, Bản 

Vược, huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán bia

Quán bia hơi tại chợ thôn Km0, 

xã Bản Vược, huyện Bát Xát. 

chủ quán Nguyễn Thị Thơm 

11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 
Trực 

tiếp

7 Nguyễn Văn Hùng 1975 30075009788
Thôn Km0, xã Bản 

Vược, huyện Bát Xát

Nhân Viên 

phục vụ 

Phòng tập 

Gym

Phòng Ghim Đức Mạnh thôn 

Km0, xã Bản Vược, huyện Bát 

Xát. Chủ Nguyễn Đức Mạnh

11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 
Trực 

tiếp
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8 Vũ Thế Anh 1992 10092000662
Thôn Km0, xã Bản 

Vược, huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán ăn

Quán cơm Bình dân Thôn 3, xã 

Bản Vược, huyện Bát Xát. Chủ 

quán Vũ Thị Hiền

11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 
Trực 

tiếp

9 Nguyễn Thị Hà 1977 63469932
Thôn Km0, xã Bản 

Vược, huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán ăn

Quán dê Thủy mừng, thành phố 

Lào Cai 
11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 

Trực 

tiếp

10 Hoàng Thị Hoài 1999 10199000429
Thôn Km0, xã Bản 

Vược, huyện Bát Xát

Nhân viên  

làm đẹp

Quán làm đẹp, tắm lá thuốc 

Ngọc Anh, thôn Km0, xã Bản 

Vược, huyện Bát Xát. Chủ quán 

Đỗ Thị Lan

11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 
Trực 

tiếp

11 Cồ Thị Hà 1973 63173009665
Thôn 2, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Cấp dưỡng 

trường mầm 

non tư thục

Cơ sở Mầm non tư thục Hoàng 

Linh, thôn 2, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát. Chủ Cơ Sở Vũ 

Thị Liên

11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 
Trực 

tiếp

12 Hoàng Thị Tươi 1990 63817674
Thôn 2, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán ăn sáng

Quán ăn sáng Linh My thôn 

Km0, xã Bản Vược, huyện Bát 

Xát. Chủ Quán Nguyễn Họa My

12/05/2021 29/05/2021 18     1.500.000 
Trực 

tiếp

13 Nguyễn Thị Nga 1973 63076095
Thôn 2, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Nhân viên 

phục vụ 

quán café

Quán café SN 040 đường An 

Dương Vương, thành phố Lào 

Cai

11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 
Trực 

tiếp

14 Trần Phương Hiên 1979 36179011206
Thôn 2, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán bia

Quán Bia Hơi tại Thôn 2, xã 

Bản Vược, huyện Bát Xát. Chủ 

quán Phạm Minh Hướng

10/05/2021 29/05/2021 20     1.500.000 
Trực 

tiếp

15 Nguyễn Thị Châu 1960 36160010575
Thôn 2, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán cơm

Quán cơm bình dân Thôn Km0, 

xã Bản Vược, huyện Bát Xát. 

Chủ quán Vũ Văn Cảnh

11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 
Trực 

tiếp
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16 Nguyễn Thị Hạnh 1992 10192000853
Thôn 2, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán bia

Quán bia Đức Dung. Thôn 2, xã 

Bản Vược, huyện Bát Xát. Chủ 

quán Trần Đức Dung

15/05/2021 29/05/2021 15     1.500.000 
Trực 

tiếp

17 Hồ Thị Hồng Vân 1987 63156346
Thôn 2, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán ăn

Quán Lẩu Phố, thôn Km0, xã 

Bản Vược, huyện Bát Xát. Chủ 

Quán Liềng Văn Chính

13/05/2021 29/05/2021 17     1.500.000 
Trực 

tiếp

18 Nguyễn Thị Phượng 1983 63613077
Thôn 2, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán ăn

Quán trung Hiếu thôn 2, xã Bản 

Vược, huyện Bát Xát. Chủ Quán 

Vũ Trung Hiếu

11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 
Trực 

tiếp

19 Đỗ Thị Viết 1989 63203342
Thôn 2, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán ăn

Quán Dê anh Long, thôn 2, xã 

Bản Vược, huyện Bát Xát. Chủ 

Quán Vương Triệu Long

11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 
Trực 

tiếp

20 Vũ Thị Huyền 1977 36177010554
Thôn 2, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán ăn

Quán cơm Lý Tưởng, thôn 2, xã 

Bản Vược, huyện Bát Xát. Chủ 

Quán Vũ Tuấn Cung

11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 
Trực 

tiếp

21 Nguyễn Thị Thuyết 1984 26184008321
Thôn 2, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán ăn

Quán ăn Thi Tuyết, thôn 2, xã 

Bản Vược, huyện Bát Xát. Chủ 

Quán Vũ Văn Thi

11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 
Trực 

tiếp

22 Nông Thị Oanh 1998 10198000774
Thôn 1, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ 

quán bia

Quán Bia Hơi tại Thôn 1, xã 

Bản Vược, huyện Bát Xát. chủ 

quán: Vương Quốc Anh

11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 
Trực 

tiếp

23 Hoàng Anh Tú 1985 15085001170
Thôn 1, xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát

Phục vụ nhà 

hàng ăn 

uống

Nhà Hàng Vạn Phúc, 002 Tráng 

A Pao, phường Kim Tân, thành 

phố Lào Cai

11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 
Trực 

tiếp
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24 Vàng Thị Linh 2001 063507042
Làng Hang, xã Quang 

Kim, huyện Bát Xát
Giải Khát

Z-Tea, SN 364 Hùng Vương, thị 

trấn Bát Xát, huyện Bát Xát
11/5/2021 29/05/2021 19     1.500.000 

Trực 

tiếp

25 Vàng Văn Vinh 2002 010202005610
Làng Hang, xã Quang 

Kim, huyện Bát Xát
Giải Khát

Z-Tea, SN 364 Hùng Vương, thị 

trấn Bát Xát, huyện Bát Xát
11/5/2021 29/05/2021 19     1.500.000 

Trực 

tiếp

26 Vàng A Khởi 1997 63469011
Xã Bản Qua, huyện 

Bát Xát
Phụ bếp 639 Điện Biên Phủ, thị xã Sa Pa 15/05/2021 29/05/2021 15     1.500.000 

Trực 

tiếp

27 Hà Thị Dung 2001

010301000347

Xã Bản Qua, huyện 

Bát Xát

Làm đẹp , 

làm móng

424, Đường Hùng Vương, 

huyện Bát Xát
03/8/2021 19/08/2021 17     1.500.000 

Trực 

tiếp

28 Hoàng Thị Vui 1992 063372281
Xã Bản Qua, huyện 

Bát Xát

Nhân viên 

nhà hàng

Nhà hàng Hồng Long, đường An 

Dương Vương, 

phường Cốc Lếu, thành phố Lào 

Cai

12/05/2021 29/05/2021 18     1.500.000 
Trực 

tiếp

29 Nguyễn Thị Giàng 1979 010179000544
Xã Bản Qua, huyện 

Bát Xát

Nhân viên 

quán ăn

Quán Xuân Lan,

 Nguyễn Đức Cảnh, phường 

Duyên Hải, thành phố Lào Cai

11/05/2021 29/05/2021 19     1.500.000 
Trực 

tiếp

30 Trần Thị Thanh 1974 063002523
Tổ 1, thị trấn Bát Xát, 

huyện Bát Xát

Phục vụ nhà 

hàng

Nhà hàng Ná Luộc, tổ 1, thị trấn 

Bát Xát, huyện Bát Xát
11/05/2021 29/05/2021 19 1.500.000

Trực 

tiếp

Tổng 114.000.000
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